
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 57 5005 SSD độ III

7 2 28 0000 VS I

7 3 23 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 47 2012 UXTC 

8 5 30 1011 VS II

8 6 30 ĐT LNMTCBT (T) 5cm

9 7 47 2012 UXTC 12 tuần

9 8 31 1001 LNMTCBT (T) 5cm/VMC NS Bóc UBT

9 9 22 0010 UBT (P) 9cm

9 10 22 ĐT UBT (P) 5cm

11 11 48 2001 UBT (T) 6 cm

11 12 38 2002 UBT (P) 6cm

11 13 32 3003 UBT (T) 6 cm

14 32 1001 UBT (T) 9 cm

4 0 0

7 1 56 1021 UXTC /CIN 1

7 2 35 0000 VS 1 + UBT (T) 3cm

7 3 23 0010 UBT 2bên  5cm

8 4 50 3003 UXTC  tuần + UBT (T) 6cm

8 5 50 2012 U bì BT(T) /VMC Cắt TC

8 6 22 1001 UBT (T) 6 cm

9 7 59 3003 Sa TC + BQ + Trực tràng

9 8 29 0000 VS I

9 9 28 1021 U bì BT(P) 6cm

HƯNG.PNT + H.TRUNG + HUYỀN.TT

HƯNG.PNT + H.TRUNG

HƯNG.PNT + HUYỀN.TT

V.THÀNH + THƯƠNG.BM + THỤC TRANG

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG

THƯƠNG.BM + THỤC TRANG

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

DỰ BỊ

Đ.THẢO + ĐIỀN + THANH MINH.TT

Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT + CHÂU.TT

Q.KHOA + XUÂN SƠN.TT

Q.KHOA + CHÂU.TT  

TR.HẠNH + HỒ PHƯỢNG + THẮM.TT

HỒ PHƯỢNG + THẮM.TT  

M.TUYỀN + HẰNG.TT   

M.TUYỀN + HẰNG.TT    

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

BS PHẨU THUẬT

HIẾN MINH + VÕ + THÚY.TT

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT

THỐNG + UYÊN.TT

D.MINH + G CHUỒN + NGUYỆT MÃN.TT

G CHUỒN + NGUYỆT MÃN.TT

G CHUỒN + NGUYỆT MÃN.TT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Cố định sàn chậu vào mỏm nhô + BURCH

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 23/05/2011 đến ngày 29/05/2011 (Tuần2)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

BÙI THỊ THÂU

VÕ THÚY KIỀU

ĐÀM KIM HƯỜNG

NGUYỄN THỊ TIẾN

LÊ THỊ LUẬN

TRẦN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ THU ANH

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH

LÊ THỊ THÙY DƯƠNG

VÕ THỊ TRÚC LOAN

TRỊNH THỊ THẢO

PHAN THỊ THỦY

BÙI THỊ LAN

VÕ THỊ PHÚC VINH

BN TNTC

LÊ THỊ THỦY

ĐẶNG THỊ KIM TUYẾT

LÊ THỊ NIỀM

TẠ THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ THANH

PHẠM THỊ NHƯ MAI

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TY

LÊ THỊ CẦN

PHẠM THỊ HỒNG THU

3011

3228

3290

3817

3583

3179

3261

3120

3203

SHC

2982

3229

3227

3091

3230

3063

3071

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3067

2842

3186

3150

PM

Ngày: 23/05/2011 

Ngày: 24/05/2011 

3624

3176

3222



11 10 45 3023 UBT (P) 

11 11 41 3013 UBT (T) 7 cm

11 12 29 1001 UBT (P) 6cm

13 25 1011 UBT (T) 6cm

14 24 ĐT UBT (T) 6cm

15 17 ĐT UBT (P) 8cm

4 0 0

7 1 53 2012 UXTC 10tuần + UBT 6cm

7 2 29 2002 Sa TC độ III

7 3 31 0000 LNMTCBT (P) 6cm + VS I

8 4 58 9009 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 5 51 3023 UBT (P) 6cm

8 6 21 ĐT LNMTC 2BT  5cm

9 7 35 ĐT UBT 2bên 8cm

9 8 28 1001 VS II

9 9 22 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 42 3003 UBT (T) 6 cm

11 11 29 0010 UBT (T) 7 cm

11 12 28 0000 VS 1 + UBT (T) 3cm

13 27 0010 UBT (T) 6 cm

14 24 1001 UBT (T) 8 cm

4 0 0

7 1 56 5005 UBT (T) 8 cm

7 2 28 0000 LNMTC 2BT, Mong con/VMC Bóc u

7 3 28 1011 UBT (P) 6cm

8 4 57 4004 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 5 30 0000 UBT (P) 6cm + NXTC

8 6 34 1031 UBT (P) 7cm

9 7 50 3023 UBT 2bên 5cm

H.THẮM + G.ĐỨC  

PHAN NGA + MỸ Ý + H. PHƯƠNG

PHAN NGA + H. PHƯƠNG + XUÂN SƠN.TT

PHAN NGA + XUÂN SƠN.TT

THƯƠNG.BM + T.HÒA + THI.TT

H.HIỆP + ÁI.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THĂNG.BM + LÊ DIỆP + THU HƯƠNG.TT

LƯU + H.THẮM + G.ĐỨC

LƯU + G.ĐỨC

V.THÀNH + PHẤN.TT

HỒ HOA + DƯƠNG.TT

HỒ HOA + DƯƠNG.TT  

HỒ HOA + DƯƠNG.TT

H.HIỆP + ÁI.NT

H.HIỆP + ÁI.NT

N.QUANG + NG LONG + LÂM.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + CHỈNH.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + CHỈNH.TT

THU NGUYỆT  + CHỈNH.TT

V.THÀNH + NGỌC HẢI + NHU

V.THÀNH + NHU + PHẤN.TT

Q.HƯƠNG + NHẸ.TT  

Q.HƯƠNG + NHẸ.TT  

Q.HƯƠNG + NHẸ.TT  

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

DỰ BỊ

Treo BQ + TC + Trực tràng

NS bóc NX + UBT , KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS treo TC vào mõm nhô

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Treo BQ + TC + Trực tràng

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

PHẠM THỊ TÁM

PHẠM THỊ LIÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NGANG

MAI THỊ LIÊN

ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN

NGUYỄN THỊ BÔNG

PHAN KIM LOAN

LẦU THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ MƯỜI

NGUYỄN THỊ DOAN

HOÀNG VÂN ANH

NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGUYỄN THỊ QUYÊN

NGUYỄN THỊ TRANG

NGUYỄN THỊ SANG

PHẠM THỊ MỸ CHÂU

DƯƠNG THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

LƯƠNG THỊ TUYẾT

PHẠM THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ KIM LINH

BÙI THỊ MỸ DUYÊN

BN TNTC

ĐÀO THỊ BÉ NĂM

LÊ THỊ THU BA

HUỲNH THỊ HUYỀN TRINH

THẠCH THỊ QUEN

VÕ THỊ LOAN

3371

3173

3184

3116

3542

3137

3112

3598

3202

3300

3277

2383

3594

3132

3087

3326

3218

3183

3235

3291

3310

2722

3159

3133

3152

3790

3299

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 25/05/2011 

Ngày: 26/05/2011 



9 8 47 1011 LNMTCBT(T )

9 9 24 1021 VS 2 + UBT (T) 8cm

11 10 45 2012 UBT (T) 6 cm

11 11 39 1001 UBT (T) 6 cm

11 12 38 1001 UBT (T) 6 cm

13 30 ĐT UBT 2bên  5cm

4 0 0

7 1 65 1001 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 2 50 2002 UXTC 8 tuần + TSNMTC

7 3 32 ĐT UBT (P) 6cm

8 4 51 2002 UXTC 12- 14 tuần

8 5 38 2012 UBT (P) 6cm

8 6 38 1021 UBT (P) 4cm

9 7 45 4004 UBT (T) 5 cm/VMC Cắt TC

9 8 37 0000 UBT (T) 5 cm

9 9 31 2002 UBT (P) 8cm

11 10 45 2012 UBT (P) 5cm

11 11 34 1001 LNMTC 2BT/Mong con

11 12 25 ĐT UBT (P) 8cm

13 26 ĐT UBT (P) 8cm

14 24 0000 VS I

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

Q.HƯƠNG + NGUYỆT MÃN.TT

Q.HƯƠNG + NGUYỆT MÃN.TT

Q.HƯƠNG + NGUYỆT MÃN.TT

MỸ NHI + Q.THANH + ĐỖ HIẾU

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + TẤN.TT

ĐỖ HIẾU + TẤN.TT

XUÂN CẨM + TP NGA + TRÂM ANH.TT

TP NGA + TRÂM ANH.TT

TP NGA + TRÂM ANH.TT

THƯƠNG.BM + THI.TT

Q.HIẾU + CHI.TT

Q.HIẾU + CHI.TT

Q.HIẾU + CHI.TT

 DỰ BỊ

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

THƯƠNG.BM + THI.TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Ngày 19 tháng 5 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt 2 PP , KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

Treo BQ + TC + Trực tràng, TOT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

VÕ THỊ KIM LIÊN

LÊ THỊ MỸ THANH

NGUYỄN THỊ THÀNH

LÊ THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ HÀ

PHAN THỊ NGỌC HOA

ĐINH THỊ XUÂN HỒNG

TRỊNH THỊ BÉ THẢO

PHẠM THỊ HÀO

ĐÀO THỊ MAI

TRẦM HẢI ĐÔNG

HOÀNG THỊ KIM LOAN

LÊ THỊ NIỀM

BN TNTC

HÀ THỊ LẮNG

LÊ THỊ HỒNG NGA

TRẦN THỊ KHÁNH LY

LÝ KIM LOAN

HÀ THỊ THÙY LINH

PHAN THỊ MỸ DUNG

NGUYỄN THỊ NĂM

3188

3210

3307

3398

3278

3189

3534

3374

3195

3375

3541

3351

3358

3084

3182

3390

3056

3209

3243

3360

Thứ: SÁU 

Ngày: 27/05/2011 


